Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU
1. Giới thiệu chung về dự án: Theo Quyết định số 564/QĐ-PTC1 ngày 05/03/2026 của PTC1 về việc phê duyệt Dự án, thông tin về Dự án như sau:
- Tên dự án: Trang bị xe ô tô thay thế xe hết niên hạn, dừng lưu hành của PTC1 năm 2026.
- Chủ đầu tư: Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1).
	- Địa điểm thực hiện: Thực hiện tại Thành phố Hà Nội (tại kho bãi của PTC1 hoặc của nhà cung cấp thuận lợi cho việc nghiệm thu và bàn giao xe cho các đơn vị trực thuộc PTC1 để đưa vào sử dụng).
- Mục tiêu đầu tư xây dựng:
+ Đáp ứng nhu cầu sử dụng phương tiện xe phục vụ công tác quản lý vận hành lưới Truyền tải điện, tăng năng suất lao động và đảm bảo tốt hơn mức độ an toàn cho cán bộ công nhân viên.
+ Đảm bảo công tác xử lý nhanh sự cố lưới điện Quốc gia, sớm đưa các thiết bị vào vận hành và tiết kiệm chi phí vận hành, bảo dưỡng.  
2. Tổng quan về gói thầu: Theo Quyết định số 612/QĐ-PTC1 ngày 09/03/2026 của PTC1 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông tin về gói thầu như sau: 
- Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Cung cấp xe ô tô 7 chỗ
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày 
- Nội dung công việc chính của gói thầu: Được thể hiện chi tiết tại Mẫu số 01A (Webform trên Hệ thống) và Chương V trong E-HSMT.
+ Phạm vi cung cấp trên bao gồm chi phí làm thủ tục nhập khẩu, tiếp nhận, lưu kho, lưu bãi, bảo quản, bảo dưỡng; chi phí vận chuyển và các chi phí cần thiết khác để giao hàng đến địa điểm yêu cầu; và đáp ứng các nội dung yêu cầu khác trong Chương V. Yêu cầu về mặt kỹ thuật.
+  Đối với các hạng mục có số lượng chào theo “lô/trọn gói” như mô tả ở Mẫu số 1A, Nhà thầu phải tính toán khối lượng phù hợp để dự thầu và được hiểu là Nhà thầu đã biết công việc này. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ nội dung công việc này mà không được tăng giá thầu (nếu có);
	- Địa điểm giao hàng: tại mặt bằng kho Hà Đông (quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) của PTC1.

II. YÊU CẦU KỸ THUẬT
2.1. Yêu cầu chung:
Xe ô tô cung cấp là xe loại mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất năm 2026.
	Bảo hành 36 tháng hoặc 100.000 kM tùy thuộc điều kiện nào đến trước kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Nhà cung cấp bảo hành, bảo trì phù hợp với tiêu chuẩn của nhà sản xuất 
- Các tài liệu kỹ thuật phải được cung cấp, bao gồm:
+ Khi giao thiết bị, Nhà cung cấp phải bàn giao đầy đủ catalogue, tài liệu hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, đặc tính kỹ thuật của tất cả các thiết bị, vật liệu và phụ kiện được cung cấp bằng tiếng Việt.
 + Bên cung cấp có trách nhiệm hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ, cung cấp các phần mềm cài đặt (nếu có) có bản quyền của các thiết bị cho Bên mua.
+ 	Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của cơ quan đăng kiểm theo quy định. 
+ 	Giấy chứng nhận chất lượng xe ô tô của nhà sản xuất hoặc Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe ô tô.
+ 	Sổ bảo hành.
+ 	Các tài liệu cần thiết khác.
+	Nhà cung cấp liệt kê tên và số lượng thiết bị, phụ tùng cung cấp cho mỗi xe, bao gồm: Bánh xe dự phòng, bộ kích xe, bộ dụng cụ sửa chữa theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
2.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Chỉ dẫn:
	Các dữ liệu trong cột “Nhà thầu chào” trong bảng dữ liệu kỹ thuật dưới đây yêu cầu Nhà thầu phải điền đầy đủ. Mỗi bảng dữ liệu kỹ thuật phải được ký tắt của Nhà thầu.
	Hồ sơ dự thầu phải có đầy đủ tài liệu (như: catalog hoặc tài liệu của nhà sản xuất hàng hoá, giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới của sản phẩm tương tự…) để chứng minh các số liệu nhà thầu kê khai trong cột “Nhà thầu chào” đáp ứng theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất.


Bảng dữ liệu kỹ thuật:

1. Xe ô tô 7 chỗ ngồi, 2 cầu
	Stt
	Nội dung
	Mô tả chi tiết
	Nhà thầu chào
	Ghi chú

	1. 
	Nhãn hiệu
	Nhà thầu khai báo
	
	

	2. 
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	

	3. 
	Năm sản xuất
	Năm 2026
	
	

	4. 
	Số chỗ ngồi
	≥ 7 chỗ ngồi
	
	

	5. 
	Động cơ
	Động cơ xăng, 4 xy lanh thẳng hàng

	
	

	6. 
	Dung tích xy lanh (cc)
	≥ 2694
	
	

	7. 
	Hệ thống nhiên liệu
	Phun xăng điện tử
	
	

	8. 
	Loại nhiên liệu
	Xăng
	
	

	9. 
	Công suất tối đa (Hp/rpm)
	(≥164) / 5200
	
	

	10. 
	Mô men xoắn tối đa (Nm/rpm)
	(≥ 245)/4000
	
	

	11. 
	Tiêu chuẩn khí thải
	Euro 5
	
	

	12. 
	Loại dẫn động
	Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử
	
	

	13. 
	Hộp số
	Số tự động 6 cấp
	
	

	14. 
	Chế độ lái
	Có
	
	

	
	Kích thước 
	
	

	15. 
	Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm)
	≥ (4795 x 1855 x 1835)
	
	

	16. 
	Chiều dài cơ sở (mm)
	≥2745
	
	

	17. 
	Khoảng sáng gầm xe (mm)
	≥279
	
	

	18. 
	Bán kính vòng quay tối thiểu (m)
	≤5.8
	
	

	19. 
	Dung tích bình nhiên liệu (Lít)
	≥80
	
	

	
	Hệ thống treo
	
	

	20. 
	Trước
	Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng
	
	

	21. 
	Sau
	Phụ thuộc, liên kết 4 điểm
	
	

	
	Hệ thống lái
	
	

	22. 
	Trợ lực tay lái
	Thủy lực biến thiên theo tốc độ
	
	

	23. 
	Vành và lốp xe
	
	

	24. 
	Loại vành
	Mâm đúc
	
	

	25. 
	Kích thước lốp
	265/60R18
	
	

	26. 
	Lốp dự phòng
	Mâm đúc
	
	

	
	Hệ thống phanh
	
	

	27. 
	Trước
	Đĩa tản nhiệt
	
	

	28. 
	Sau
	Đĩa
	
	

	
	Cụm đèn 
	
	

	29. 
	Cụm đèn trước: đèn chiếu gần / đèn chiếu xa
	LED
	
	

	30. 
	Hệ thống cân bằng góc chiếu
	Tự động
	
	

	31. 
	Hệ thống điều khiển đèn tự động
	Có
	
	

	32. 
	Cụm đèn sau
	LED
	
	

	33. 
	Đèn báo phanh trên cao 
(Đèn phanh thứ ba)
	LED
	
	

	
	Đèn sương mù
	
	

	34. 
	Trước
	LED
	
	

	35. 
	Sau
	Có
	
	

	
	Tay lái
	
	

	36. 
	Loại vô lăng
	3 chấu
	
	

	37. 
	Chất liệu
	Bọc da, ốp gỗ, mạ bạc
	
	

	38. 
	Nút bấm điều khiển tích hợp
	Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay
	
	

	39. 
	Gương chiếu hậu trong
	Chống chói tự động
	
	

	
	Cụm đồng hồ
	
	

	40. 
	Đèn báo chế độ Eco
	Có/With
	
	

	41. 
	Màn hình hiển thị đa thông tin
	Có (màn hình màu TFT 4.2")
	
	

	42. 
	Chất liệu bọc ghế
	Da
	
	

	43. 
	Hệ thống điều hòa
	Tự động 2 vùng
	
	

	44. 
	Cửa gió sau
	Có
	
	

	
	Hệ thống tiện nghi
	
	

	45. 
	Màn hình giải trí
	Màn hình cảm ứng 9"
	
	

	46. 
	Số loa
	≥ 11 loa 
	
	

	47. 
	Kết nối đa phương tiện
	Có
	
	

	48. 
	Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm
	Có
	
	

	49. 
	Khóa cửa điện, chức năng khóa cửa từ xa
	Có
	
	

	50. 
	Cốp điều khiển điện
	Có
	
	

	
	Hệ thống an ninh
	
	
	

	51. 
	Hệ thống báo động
	Có
	
	

	52. 
	Hệ thống mã hóa khóa động cơ
	Có
	
	

	
	Hệ thống an toàn
	
	
	

	53. 
	Chống bó cứng phanh (ABS)

	Có
	
	

	54. 
	Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA)
	Có
	
	

	55. 
	Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD)
	Có
	
	

	56. 
	Hệ thống cân bằng điện tử (VSC)
	Có
	
	

	57. 
	Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC)
	Có
	
	

	58. 
	Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS)
	Có
	
	

	59. 
	Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM)
	Có
	
	

	60. 
	Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA)
	Có
	
	

	61. 
	Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC)
	Có
	
	

	62. 
	Hệ thống hỗ trợ đổ đèo (DAC)
	Có
	
	

	63. 
	Camera
	Camera 360
	
	

	
	Cảm biến hỗ trợ đỗ xe
	
	

	64. 
	Sau
	Có
	
	

	65. 
	Góc trước
	Có
	
	

	66. 
	Góc sau
	Có
	
	

	
	Túi khí
	
	

	67. 
	Túi khí người lái & hành khách phía trước
	Có
	
	

	68. 
	Túi khí bên hông phía trước
	Có
	
	

	69. 
	Túi khí rèm
	Có
	
	

	70. 
	Túi khí đầu gối người lái
	Có
	
	

	71. 
	Dây đai an toàn
	3 điểm ELR, 7 vị trí
	
	


Mục 2. Bản vẽ: Không có
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: ____ [ghi danh sách các kiểm tra và thử nghiệm].

